
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa Đất Số 400,Tờ Bản Đồ Số 09 ,Đường ĐT747,Khu Phố Cây Da, Phường Thạnh 
Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

25/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG SÂN VƯỜN XANH

3703039172

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Thi công cung cấp thiết bị đài phun nước, bể bơi, bể 
cá koi
- Thi công, lắp đặt hòn non bộ

4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

10. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Cung cấp thi công cây cảnh: (cây bonsai, cây bóng 
mát)

0119

11. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: - Cung cấp thi công tranh: (tranh phù điêu, tranh sơn 
dầu, tranh đá qúy, tranh gỗ, tranh ngọc, tranh thêu, tranh đồng, 
tranh gốm sứ...) - Cung cấp tượng, gốm, đá mỹ nghệ cao cấp - 
Cung cấp, thi công khung, phào chỉ trang trí

9000(Chính)

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG 
SÂN VƯỜN XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914.930161 – 0987.901686      
                             

Email:

Fax:

Website:
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13. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn, trắc địa các công trình;

7110

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: - Tư vấn, thiết kế, thi công: (biệt thự sân vườn, công 
sở, nhà hàng khách sạn...)
- Tư vấn, thiết kế và thi công nội thất cao cấp.

7410

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

20. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

21. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

23. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

29. Sửa chữa thiết bị điện 3314

30. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

31. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

32. Thu gom rác thải không độc hại 3811

33. Xây dựng nhà để ở 4101

34. Xây dựng nhà không để ở 4102

35. Xây dựng công trình đường sắt 4211

36. Xây dựng công trình đường bộ 4212

37. Xây dựng công trình điện 4221

38. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

39. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

40. Xây dựng công trình thủy 4291

41. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

42. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
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1.900.000.000 VNĐ

43. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng hệ thống cấp và thoát nước, hạ tầng kỹ 
thuật khu công nghiệp, khu đô thị và nông thôn, hệ thống điện 
chiếu sáng

4299

44. Phá dỡ 4311

45. Chuẩn bị mặt bằng 4312

46. Lắp đặt hệ thống điện 4321

47. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

48. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

49. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

50. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       186816913
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Mỹ Sơn, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa Đất Số 400,Tờ Bản Đồ Số 09 ,Đường ĐT747,Khu Phố Cây Da, 
Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU HOÀN      Nam

17/03/1990 Kinh Việt Nam

01/08/2014 Công An Tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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